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ELPAC Ban đầu là gì, và tại sao lại được 
thực hiện?

Đánh giá Khả năng Thông thạo Tiếng Anh Ban 
đầu cho California (ELPAC) được sử dụng để 
đo lường trình độ tiếng Anh của học sinh. 
ELPAC Ban đầu giúp xác định khả năng nghe, 
đọc, viết và nói tiếng Anh của học sinh. Thông 
tin này giúp các nhà giáo dục cung cấp cho 
học sinh những nguồn tài nguyên cần thiết để 
thành công.

Khi nhập học lần đầu vào một trường công lập 
của California, học sinh từ mẫu giáo đến lớp 
mười hai sẽ phải hoàn thành Khảo sát ngôn 
ngữ ở nhà. Những học sinh có ngôn ngữ chính 
ngoài tiếng Anh trong Khảo sát ngôn ngữ ở 
nhà sẽ tham gia ELPAC Ban đầu. ELPAC Ban 
đầu xác định xem liệu các em đó có cần hỗ trợ 
về tiếng Anh không hay đã thông thạo tiếng 
Anh rồi.

Điểm số có ý nghĩa gì?

Học sinh nhận được tổng điểm và mức 
thành tích. Có ba mức thành tích khác nhau:

Mức 3: Thông thạo tiếng Anh ngay từ đầu

Mức 2: Người học tiếng Anh trung cấp

Mức 1: Người mới bắt đầu học tiếng Anh

Tổng điểm là sự kết hợp của hai lĩnh vực 
học tập. Những học sinh đạt mức thành tích 
1 hoặc 2 được xác định là người học tiếng 
Anh, hay EL, và sẽ cần được hỗ trợ trong 
việc học tiếng Anh. Những học sinh đạt mức 
thành tích 3, người thông thạo tiếng Anh 
ngay từ đầu, sẽ không cần phải thi ELPAC 
Tổng hợp.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về đánh giá 
hoặc kết quả của con mình, quý vị có thể 
liên hệ với giáo viên của con mình để biết 
thêm thông tin

Để biết thêm thông tin về các bài kiểm tra này, bao gồm các tài nguyên quý vị có thể sử dụng để 
hỗ trợ việc học tập ở nhà của con mình, vui lòng truy cập https://ELPAC.StartingSmarter.org/.
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Mẫu giáo
ELPAC Ban đầu

Báo cáo Tổng Điểm ELPAC Ban đầu của Andover

MỨC

2
Thông thạo tiếng 
Anh ngay từ đầu

Người học tiếng 
Anh trình độ trung 

cấp

Người mới bắt đầu 
học tiếng Anh

Andover có kỹ năng tiếng Anh trung 
bình và đôi khi có thể sử dụng tiếng Anh 
để học tập và giao tiếp theo những cách 
có ý nghĩa. Andover có thể cần một số 
sự giúp đỡ để giao tiếp về các chủ đề 
quen thuộc trong tiếng Anh và cần giúp 
đỡ nhiều hơn về các chủ đề ít quen 
thuộc hơn.

Khoảng điểm cho mẫu giáo là 150–600. Điểm 450 trở lên được coi là có trình độ tiếng Anh thông thạo 
ngay từ đầu đối với mẫu giáo. Con quý vị sẽ tham gia ELPAC Tổng hợp cho đến khi em được phân 
loại lại là có trình độ tiếng Anh thông thạo.

Lĩnh vực học tập của Andover
Tổng điểm của Andover là gồm 90% kỹ năng ngôn ngữ nói (Nghe và Nói) và 10% kỹ năng ngôn ngữ viết 
(Đọc và Viết).

Kỹ năng Ngôn ngữ Nói

Nghe. + Nói~

Con quý vị hiểu các cuộc trò 
chuyện, các bài thuyết trình 
và các câu chuyện; nói về 
một minh họa hoặc một cảnh 
tượng; và tóm tắt một bài 
thuyết trình học thuật tốt đến 
mức nào?

Bắt đầu 
Phát triển

Một chút ít/
Trung bình

Đã Phát
triển Tốt

Kỹ năng Ngôn ngữ Viết

Đọc. + Viết

Con quý vị đọc các thể loại 
tài liệu; trả lời các câu hỏi 
về những gì con đọc; và 
viết các chữ cái, từ ngữ 
hoặc câu để mô tả một bức 
tranh tốt đến mức nào?

Bắt đầu 
Phát triển

Một chút ít/
Trung bình

Đã Phát
triển Tốt

~ Học sinh được miễn một hoặc nhiều kỹ năng. Tổng điểm được tính dựa trên (những) kỹ năng đã 
hoàn thành.
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